











MẪU 2-KNĐ

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


    LÝ LỊCH

         CỦA NGƯỜI XIN VÀO ĐẢNG
Họ và tên đang dùng   : Cao Thị Hồng Thắm
Họ và tên khai sinh     :Cao Thị Hồng Thắm
Quê quán
: Đội 5, thôn Long Hà, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
  
Số LL               :…………………………………….


SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

- Họ và tên đang dùng:  Cao Thị Hồng Thắm. Nam, Nữ
- Họ và tên khai sinh: Cao Thị Hồng Thắm
- Các bí danh: Không
- Sinh ngày:  02 tháng   02  năm  1985
- Nơi sinh: Đội 5, thôn Long Hà, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
- Quê quán: Đội 5, thôn Long Hà, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
            - Nơi ở hiện nay: 207/34 A đường Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
- Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không
- Nghề nghiệp bản thân hiện nay: Giảng Viên
- Trình độ hiện nay:


+ Giáo dục phổ thông: 12/12

+ Chuyên môn, nghiệp vụ, học vị, học hàm: 



Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân triết học
Học vị: Ths Triết học


 Học hàm: không
- Lý luận chính trị: Sơ cấp Lý Luận Chính Trị
- Ngoại ngữ: B Anh Văn
- Ngày và nơi vào Đoàn TNCSHCM: 26/03/1999
- Ngày và nơi vào Đảng CSVN lần thứ nhất (nếu có): Không
 - Ngày và nơi công nhận chính thức lần thứ nhất (nếu có): Không
- Người giới thiệu vào Đảng lần thứ nhất (nếu có):


1. Nguyễn Thị Huyền Nga

2. Bùi Thành Dũng
LỊCH SỬ BẢN THÂN
- Từ  năm 1985 đến 1991: Còn nhỏ, ở với gia đình tại thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
Địa chỉ:  thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
- Từ  năm 1991 đến 1996: Học sinh Trường tiểu học La Hai thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Địa chỉ: thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

- Từ năm 1996 đến 2000: Học sinh Trường Trường Phổ thông cơ sở cấp II, III Lê Lợi thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
- Từ năm 2000 đến 2003 : Học sinh Trường Phổ thông cơ sở cấp II, III Lê Lợi thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
- Từ năm 2003 đến 2004 : Sinh sống tại thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
- Từ năm 2004 đến 2008 : Sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. số 10-12 Đinh Tiên Hoàng , phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
- Từ năm 2008 đến năm 2009: sinh sống với gia đình tại thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
- Từ năm 2009 đến nay: giảng viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh. Địa chỉ: 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

- Hiện nay đang tạm trú tại: 207/34 A đường Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
NHỮNG CÔNG TÁC VÀ CHỨC VỤ ĐÃ QUA
Từ tháng 09 năm 2009 đến tháng 02 năm 2016 . Giảng dạy tại trường Cao đẳng kỹ thuật Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh. 
Địa chỉ: số 390 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh  

Chức vụ: Giảng Viên
ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NHỮNG LỚP ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG ĐÃ QUA
1. Thiết kế bài giảng trực tuyến E _Learning, trung tâm thông tin và chương trình giáo dục 2012; Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.
2. Chương trình sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy trình độ trung cấp nghề, Giảng viên dạy trình độ cao đẳng nghề, Trường Cao Đẳng nghề TP. Hồ Chí Minh,  2015, chứng chỉ sư phạm dạy nghề.
3. Trung tâm đào tạo giảng viên Lý Luận chính trị, Bồi dưỡng giảng viên môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác  - Lênin, 2009, Chứng chỉ bồi dưỡng giảng viên môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác  - Lênin.
4. Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 2, 2007.
5. Chứng chỉ tin học cơ bản, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Học tin học, 2005. 
6. Chứng chỉ Lý luận giảng dạy và giáo dục, Lớp Lý luận giảng dạy và giáo dục, 2007, Trường đại học sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.
ĐI NƯỚC NGOÀI
Không
KHEN THƯỞNG
1. Giấy khen số 41/QĐ-ĐTN-LTT Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Cao Đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng.
2. Giấy khen số 1127/QĐ-GDĐT-VP Giám đốc sở giáo dục và đào tạo TP Hồ Chí Minh. 
3. Giấy khen số 1080/QĐ-GDĐT-VP Giám đốc sở giáo dục và đào tạo TP Hồ Chí Minh. 
4. Giấy khen số 294/QĐKT-TĐ do Ban chấp hành thành đoàn TP Hồ Chí Minh. 
5. Giấy khen số 408/QĐ-LTT Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng TP Hồ Chí Minh. 
KỸ LUẬT

Không

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
1. Cha ruột: Cao Văn Cảnh  Sinh năm: 1956
 tại tỉnh Phú Yên
Địa chỉ: thôn Long Hà, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

Quê quán: thôn Long Hà, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Làm nông

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

- Từ năm 1956 đến 1975 còn nhỏ ở với gia đình và đi học tại thôn Long Hà, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

- Từ năm 1975 đến nay:  Làm nông và sinh sống tại thôn Long Hà, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

- Hiện nay đang cư trú tại: thôn Long Hà, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

2. Mẹ ruột: Nguyễn Thị Thu Hòa  Sinh năm: 1959 

tại Bình Định
Địa chỉ:  xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Quê quán: xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định


Tôn giáo:Không


Nghề nghiệp: Làm nông

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

- Từ năm 1959 đến 1975 còn nhỏ ở với gia đình và đi học tại xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

- Từ năm 1975 đến 1980 Làm nông và sinh sống tại xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

- Từ năm 1980 đến nay: Làm nông và sinh sống tại thôn Long Hà, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

- Hiện nay đang cư trú tại: thôn Long Hà, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

3. Chồng: Lê Nguyên Trường Vũ. Sinh năm: 1985           tại………?

Quê quán: Xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Nhân viên kỹ thuật điện 

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

- Từ năm 1985 đến 1991: Còn nhỏ ở với gia đình tại xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

- Từ năm 1991 đến 1996: Học sinh trường Tiểu học Hòa Thịnh tại xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên


- Từ năm 1996 đến 2000: Học sinh trường cấp 2 Nguyễn Trãi, thị xã Tuy Hòa, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Từ năm 2000 đến 2003: Học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ tại thị xã Tuy Hòa, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.


- Từ năm 2003 đến năm 2004: Sinh sống cùng với gia đình tại xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên


- Từ năm 2004 đến năm 2007: Sinh viên trường Đại học Kỹ Thuật Công nghệ TP Hồ Chí Minh. số 475A đường Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

- Từ năm 2007 đến nay: Làm nhân viên kỹ thuật điện  tại 207/34 A đường Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh


- Hiện nay đang cư trú tại: 207/34A đường Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
4. Con ruột: Lê Cao Bảo Nguyên, Sinh năm: 2013 tại Tp. Hồ Chí Minh

Quê quán: Xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Không

- Từ năm 2013 đến 2015 còn nhỏ, ở với gia đình tại 207/34 A đường Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

- Từ năm 2015 đến 2016: đi học trường mầm non phường 15, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

- Hiện nay đang cư trú tại: 207/34A Đường Bạch Đằng, Phường 15, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
7. Anh ruột:  Cao Anh Toàn, sinh năm 1983
tại:……………?

Quê quán:, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Lái xe tải

- Hiện nay đang cư trú tại: xã Chánh Mẫn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
8. Em ruột:  Cao Anh Tuấn, sinh năm 1988 

tại………….?

Quê quán: thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Công nhân 


- Hiện nay đang cư trú tại: phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
9. Ông nội: Cao Vị, 
sinh năm: 1930    tại……………..?  


Quê quán: thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: làm nông

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1930 đến 1945: còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại  thôn Long Hà, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

- Từ năm 1945 đến 1954: Làm nông và sinh sống ở thôn Long Hà, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

- Từ năm 1954 đến 1963: làm nông và sinh sống tại thôn Long Hà, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. 

Chết năm 1963, do bị bệnh 

10. Bà nội: Bùi Thị Lang, sinh năm: 1930 
tại…………….?

Quê quán: thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp:Làm nông

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1930 đến 1945 còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại thôn Long Hà, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

- Từ năm 1945 đến 1954: làm nông sinh sống cùng gia đình tại thôn Long Hà, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên

- Từ năm 1954 đến 19965: làm nông sinh sống cùng gia đình tại thôn Long Hà, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. 

Chết năm 1965, do bị bệnh. 

11. Ông ngoại: Nguyễn Đình Lật,  sinh năm: 1930
tại ……………?

Quê quán: xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Làm nông

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1930 đến 1945: còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại  xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

- Từ năm 1945 đến 1954: làm nông và sinh sống với gia đình tại xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

- Từ năm 1954 đến 1975: làm nông và sinh sống với gia đình tại xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

- Từ năm 1975 đến nay: làm nông và sinh sống với gia đình tại xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. 

- Hiện nay đang cư trú tại: xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
12. Bà ngoại: Trần Thị Châu, sinh năm: 1930 

tại…………….?

Quê quán: xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp:Làm Nông

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1930 đến 1945: còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

- Từ năm 1945 đến 1954: làm nông và sinh sống với gia đình tại xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định


- Từ năm 1954 đến 1975: làm nông và sinh sống với gia đình tại xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.


- Từ năm 1975 đến nay: làm nông và sinh sống với gia đình tại xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

- Hiện nay đang cư trú tại: xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
13. Cô ruột:  Cao Thị Nhị, sinh năm: 1957 
tại…………………?

Quê quán: thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Làm Nông

- Hiện nay đang cư trú tại: thôn Long Hà, thị Trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

 14. Cô ruột:  Cao Thị Hảo, sinh năm: 1965 
tại……………….?

Quê quán: thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm nông

- Hiện nay đang cư trú tại: thôn Long Hà, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
14. Dì ruột:  Nguyễn Thị Hiệp, sinh năm: 1959

tại……………….?

Quê quán: xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp:Làm nông

- Hiện nay đang cư trú tại: xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
15. Chú ruột:  Cao Đại Hải, sinh năm: 1963
tại……………….?
 Địa chỉ: thôn Long Hà, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.


Quê quán: thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm nông

- Hiện nay đang cư trú tại: thôn Long Hà, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
16. Bác ruột:  Cao Văn Tòng, sinh năm: 1947

tại……………….?
 Địa chỉ: thôn Long Hà, thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.


Quê quán: thị trấn La Hai, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: Làm nông

Chết năm 2015,  do bệnh
17. Cậu ruột: Nguyễn Đình Huân, sinh năm: 1953 

tại……………….?

Quê quán: xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: cán bộ về hưu

Là Đảng viên Đảng cộng Sản Việt Nam

- Hiện nay đang cư trú tại: xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
Cậu ruột: Nguyễn Đình Hóa, sinh năm 1956

tại……………….?

Quê quán: xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: làm nông

- Hiện nay đang cư trú tại: xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định
* Bên chồng.
18. Bố chồng: Lê Chánh Nhựt, sinh năm 1963

tại……………….?

Quê quán: xã Hòa Thịnh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: buôn bán Cán bộ

Là Đảng viên Đảng cộng Sản Việt Nam:  vào Đảng ngày 12/01/1986

* Lịch sử chính trị qua các thời kỳ


- Từ năm 1963 đến 1975: còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại xã Hòa Thịnh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

-Từ năm 1975 đến 1979: còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại xã Hòa Thịnh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Từ năm 1979 đến 1981: làm kế toán hợp tác xã nông nghiệp hòa thịnh 3 tại xã Hòa Thịnh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

-Từ năm 1981 đến 1982: Ủy viên ban quản trị hợp tác xã nông nghiệp hòa thịnh 3 tại xã Hòa Thịnh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Từ năm 19832 đến 1990: kế toán trưởng  hợp tác xã nông nghiệp hòa thịnh 3 tại xã Hòa Thịnh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Từ năm 1990 đến năm 1992:  Cán bộ thanh tra phụ trách điện UBND xã hòa thịnh  xã Hòa Thịnh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Từ năm 1992 đến năm 1994: Cán bộ  văn phòng thanh tra UBND xã Hòa Thịnh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Từ năm 1994 đến năm 1999: Ủy viên, Ủy ban phụ trách văn phòng xã hòa thịnh. UV BCH đảng ủy xã hòa thịnh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Ghi chú? Nghỉ hưu năm nào

- Từ năm 1999 đến nay: ở nhà buôn bán tại xã Hòa Thịnh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

- Hiện nay đang cư trú tại: Thôn Mỹ Xuân 2, xã Hòa Thịnh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Hiện sinh hoạt đảng tại chi bộ thôn Mỹ Điền. Đảng bộ Hòa Thịnh xã Hòa Thịnh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

19. Mẹ  chồng: Nguyễn Thị Định Sinh năm 1962. tại: Phú Yên

Quê quán: xã Hòa Vinh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Giáo Viên

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

- Từ năm 1962 đến 1968: còn nhỏ ở với gia đình tại  xã Hòa Vinh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
- Từ năm 1968 đến 1973 học sinh trường phổ thông cấp 1 tại xã Hòa Vinh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

 - Từ năm 1973 đến 1975 học sinh trường phổ thông cơ sở cấp 2 tại xã Hòa Vinh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
- Từ năm 1975 đến 1977 học sinh trường phổ thông cơ sở cấp 2 tại xã Hòa Vinh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- Từ năm 1977 đến 1980 học sinh trường phổ thông trung học cấp 3 Ngô Gia Tự tại  xã Hòa Vinh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- Từ năm 1980 đến 1984 : kế toán hợp tác xã nông nghiệp tại xã Hòa Vinh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- Từ năm 1984 đến 1990 : quản lý, chủ nhiệm nhà trẻ hợp tác xã 3 tại xã Hòa Thịnh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- Từ 1990 đến nay: giáo viên mầm non tại xã Hòa Thịnh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- Hiện nay đang cư trú tại: thôn Mỹ Xuân 2 xã Hòa Thịnh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

22. Em chồng: Lê Nguyên Hoài Thương. Sinh năm 1990     tại   tỉnh Phú Yên

Quê quán: xã Hòa Thịnh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: ……………..?

- Hiện nay đang cư trú tại: 207/34A đường Bạch Đằng, phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
23. ông nội chồng: Lê Tấn Sỹ 

Sinh năm 1927 

tại: Tỉnh Phú Yên

Quê quán: xã Hòa Thịnh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: làm nông

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

- Từ năm 1927  đến 1945 còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại thôn Mỹ Trung, xã Hòa Thịnh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- Từ năm 1945 đến 1948: Chính trị viên trung đội dân quân xã Hòa Thịnh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên


- Từ năm 1948 đến 1951: Xã đội phó xã Hòa Thịnh,  huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên


- Từ năm 1952 đến 1954:  Bí thư xã đoàn xã Hòa Thịnh

- Từ năm 1954 đến 1956: Bị địch bắt ở tù tại nhà giam Ngọc Lãng thị xã Tuy Hòa, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

           - Từ năm 1956 đến năm 1960: Làm nông tại xã Hòa Thịnh, Huyện Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên 


- Từ năm 1960 đến năm 1965:  thư ký mặt trận xã Hòa Thịnh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên


- Từ năm 1965 đến năm 1971: Thoát ly lên căn cứ cách mạng làm công tác thư ký kinh tế xã, xã Hòa Thịnh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên


- Chết năm 1971: do bị địch bắn và được công nhận là liệt sĩ.

24. Bà nội chồng: Nguyễn Thị Thiện 
Sinh năm 1927 

tại tỉnh Phú Yên 


Quê quán: xã Hòa Thịnh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: làm nông 

Năm mất: 2007


 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

- Từ năm 1927 đến 1945 còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Thịnh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

- Từ năm 1945 đến 1951: Tham gia đội cứu thương tại Thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Thịnh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên


- Từ năm 1951 đến 1954: làm nông tại thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Thịnh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên


- Từ năm 1954 đến 2007: làm nông tại thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Thịnh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên


- Chết năm 2007: do bị bệnh

* Thành tích khen thưởng: 

Huy chương kháng chiến hạng I, Bằng khen hội đồng bộ trưởng
22. Ông ngoại chồng: Nguyễn Em. 
Sinh năm 1926
tại Tỉnh Phú Yên 


Quê quán: xã Hòa Vinh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp:làm nông

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

- Từ năm 1926 đến 1945: còn nhỏ, ở với gia đình đi học, tại xã Hòa Vinh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 


- Từ năm 1945 đến 1946: gia nhập đội thanh niên cứu quốc tại xã Hòa Vinh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 


- Từ năm 1946 đến 1951:  Cán bộ địch hậu Tây Nguyên


- Từ năm 1951đến 1954: tham gia công tác ở xã Hòa Vinh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

- Từ năm 1954 đến 1966: bị quản thúc ở địa phương và lo làm ăn tại xã Hòa Vinh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 


- Từ năm 1966 đến 1975: làm cơ sở cách mạng được sự thống nhất của cơ sở đưa vào, tham gia chính quyền ngụy ở xã, chức vụ xã phó hành chánh huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 


- Từ năm 1975 đến 1978:  ủy viên ban chấp hành chăn nuôi tại xã Hòa Vinh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 


- Từ năm 1978 đến 1989:  Làm nông tại xã Hòa Vinh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

· Chết năm 1989


* Thành tích khen thưởng:

- Được nhà nước tặng huân chương kháng chiến hạng III
23. Bà ngoại chồng: Nguyễn Thị Hiền 

Sinh năm 1928 

tại tỉnh Phú Yên 


Quê quán: xã Hòa Vinh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: làm nông

 * Lịch sử chính trị qua các thời kỳ

- Từ năm 1928 đến 1945: còn nhỏ, ở với gia đình đi học tại xã Hòa Vinh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

- Từ năm 1945 đến 1954: thư ký hội liên hiệp phụ nữ tại xã Hòa Vinh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

- Từ năm 1954  đến 1966: Làm nông tại  xã Hòa Vinh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

- Từ năm 1966 đến 1975: Làm cơ sở cách mạng tại xã Hòa Vinh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 


- Từ năm 1975đến 2015: làm nông tại  xã Hòa Vinh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 


- Chết năm 2015: do bệnh

* Thành tích khen thưởng: 

- Được nhà nước tặng huân chương kháng chiến hạng I
25.  Dì  : Nguyễn Thị Vương 

Sinh năm 1955 
tại tỉnh Phú Yên 


Quê quán: xã Hòa Vinh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: kinh doanh

- Hiện nay đang cư trú tại: 411 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuy Hòa, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Dì Chồng: Nguyễn Thị Nhứt. 
sinh năm: 1964 
tại tỉnh Phú Yên 


 Quê quán: xã Hòa Vinh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: kinh doanh

- Hiện nay đang cư trú tại: 411 đường Trần Hưng Đạo, thị xã Tuy Hòa, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

26. Cậu chồng: Nguyễn Chí Ninh 
Sinh năm 1958
 tại tỉnh Phú Yên 


Quê quán: xã Hòa Vinh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 


Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp:làm nông

- Hiện nay đang cư trú tại: xã Hòa Vinh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

Cậu Chồng: Nguyễn Chí Sý. 
Sinh năm 1966 
tại Tỉnh Phú Yên 


Quê quán: xã Hòa Vinh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp:làm nông


- Hiện nay đang cư trú tại: xã Hòa Vinh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 


Cậu Chồng: Nguyễn Chí Dân 
sinh năm 1967 
tại tỉnh Phú Yên 


Quê quán: xã Hòa Vinh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp:làm nông

- Hiện nay đang cư trú tại: xã Hòa Vinh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

Cậu Chồng: Nguyễn Chí Hận
 sinh năm 1970 
tại tỉnh Phú Yên 


Quê quán: xã Hòa Vinh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 


Tôn giáo: Không


Nghề nghiệp: làm nông


- Hiện nay đang cư trú tại: xã Hòa Vinh, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên 

TỰ NHẬN XÉT
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CAM ĐOAN VÀ KÝ TÊN
Tôi cam đoan những gì khai trong bản lý lịch trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu có gì sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 25tháng 02 năm 2016


Ký tên
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